
 

 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÃ VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /BC-SVHTTDL Lai Châu, ngày        tháng  11 năm 2025 

 
 

BÁO CÁO 

Điều chỉnh, bổ sung Báo cáo tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, 

tham vấn chính sách của các cơ quan vào hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định 

 nội dung, mức chi một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật 

 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

 
 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

87/2025/QH15; 

Căn cứ Quyết định số 39/2025/QĐ-UBND ngày 08/8/2025 của UBND tỉnh 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Lai Châu. 

Ngày 06/11/2025, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 

3074/SVHTTDL- QLVH&GĐ về việc xin ý kiến tham gia vào hồ sơ dự thảo Nghị 

quyết quy định nội dung, mức chi một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu. Đến ngày 10/11/2025, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã nhận được 

17 ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương và ban hành Báo cáo số 3130/BC-

SVHTTDL ngày 10/11/2025 về tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, 

tham vấn chính sách của các cơ quan vào hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định nội 

dung, mức chi một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lai Châu.  

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được 

công văn tham gia ý kiến của Sở Tư pháp và một số cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến. 

Vì vậy, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo điều chỉnh, bổ sung Báo cáo tổng 

hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, tham vấn chính sách của các cơ quan 

vào hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi một số hoạt động văn hóa, 

nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Có biểu chi tiết kèm theo). 

Trên đây là Báo cáo điều chỉnh, bổ sung báo cáo tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải 

trình ý kiến góp ý, tham vấn chính sách của các cơ quan vào hồ sơ dự thảo Nghị 

quyết quy định nội dung, mức chi một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lưu Hồng Phương 
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BIỂU TỔNG HỢP  

Điều  chỉnh, bổ sung ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, tham vấn chính sách của các cơ quan vào hồ sơ dự thảo Nghị 

quyết quy định nội dung, mức chi một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

 (Kèm theo Báo cáo số:        /BC-SVHTTDL ngày        tháng 11 năm 2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 
 

1 Điều chỉnh tiếp thu ý kiến của Sở Tài chính tại Báo cáo số 3130/BC-SVHTTDL ngày 10/11/2025 

 2. Về nội dung dự thảo Nghị quyết  

 2.1. Tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết quy định: 

“a) Các cá nhân được trưng tập tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ 

thuật, gia đình, du lịch hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: “a) Các cá nhân không hưởng lương 

từ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền trưng tập tham gia các 

hoạt động văn hoá, nghệ thuật, gia đình, du lịch hoặc thực hiện nhiệm 

vụ chính trị theo kế hoạch của cấp có thẩm quyền. 

Cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa bổ sung tại khoản 2, Điều 4: 

“2. Mức chi tập luyện, biểu diễn theo quy định tại Khoản 1 Điều này chỉ áp 

dụng đối với cá nhân không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cấp 

có thẩm quyền trưng tập tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, gia 

đình, du lịch hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch của cấp có 

thẩm quyền phê duyệt.” 

2 Sở Tư pháp  

 1. Đối với căn cứ ban hành Nghị quyết 

Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, chỉnh sửa một số căn cứ cho đảm 

bảo chính xác theo mẫu số 17 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 

số 187/2025/NĐ-CP như sau: 

“Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15" 

Cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa 

 2. Đối với nội dung tại Điều 2 Cơ quan soạn thảo đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì:  



3 

 

 

Điều 2 dự thảo Nghị quyết có quy định về mức chi giải thưởng cho các 

cuộc thi sử dụng ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, nội dung chi và mức 

chỉ cho từng cấp thi chưa có sự tương đồng đối với nội dung chi, mức 

chỉ cho từng cấp, từng hình thức thi (sân khấu hóa, thi viết...) đối với 

các cuộc thi có tính chất tương ứng quy định tại Nghị quyết số 

46/2024/NQ-HĐND ngày 30/9/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định Mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn 

tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Do 

đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa lại quy định về 

nội dung chi, mức chi đối với từng cấp thi cho đảm bảo tính tương 

đồng đối với các cuộc thi có tính chất tương tự trên địa bàn tỉnh đã 

được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. 

* Cấp tỉnh: 

- Thứ nhất: Căn cứ vào tính chất của từng cuộc thi sáng tác, thi, liên hoan 

văn nghệ quần chúng, cuộc thi, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa ra từng 

mức chi giải thưởng khác nhau, như:  

- Đối với cuộc thi sáng tác: Đây là cuộc thi đòi hỏi có tính chất nghệ thuật 

chuyên sâu và không tổ chức định kỳ, thường xuyên. Để có được những tác 

phẩm có giá trị cao thì người sáng tác/dự thi cần đầu tư rất nhiều thời gian, 

kinh phí, chất xám để tìm tòi chất liệu sáng tác, thâm nhập thực tế cũng như 

chuẩn bị các điều kiện vật chất khác… để hoàn thành tác phẩm. Cần phải có 

chính sách hợp lý nhằm thu hút và khuyến khích các cuộc thi sáng tác chất 

lượng. Vì vậy, cơ quan soạn thảo đề xuất áp dụng mức chi vận dụng 100% 

mức chi cho cuộc thi sân khấu hoá theo Điểm a, khoản 4, Điều 11, Nghị 

quyết 46/2024/NQ-HĐND ngày 30/9/2024. 

- Đối với thi, liên hoan văn nghệ quần chúng: Là hoạt động đặc thù chuyên 

môn, thường xuyên tổ chức hàng năm/định kỳ trên toàn tỉnh; nhằm động 

viên, khích lệ phong trào văn hoá văn nghệ trong nhân dân đồng thời đảm 

bảo khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, nên đề xuất vận dụng mức chi bằng 

50% mức chi cho cuộc thi sân khấu hoá quy định tại mục 1 điểm a, khoản 

4, Điều 11, Nghị quyết 46/2024/NQ-HĐND ngày 30/9/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lai Châu cho giải toàn đoàn và giải tiết mục đề xuất mức chi 

cho giải thưởng tiết mục tăng 20% so với mức chi giải thưởng trung bình đã 

thực hiện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2024. 

- Đối với cuộc thi: Giải thưởng tập thể đề xuất mức chi tăng 25%, giải tiết 

mục tăng 28% so với mức chi giải thưởng tiết mục trung bình đã thực hiện 

giai đoạn 2019 – 2024. 

* Cấp xã: Dự kiến trung bình mỗi xã/phường tổ chức 01 cuộc/năm tương 

đương với 38 cuộc/năm và giai đoạn 2026 – 2030 là 190 cuộc, do vậy để 
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đảm bảo khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, xét tính chất, quy mô tổ chức, 

cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất bằng 50% mức chi cấp tỉnh. 

 3. Đối với khoản 1 Điều 3 dự thảo Nghị quyết 

Khoản 1 Điều 3 dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chỉ bồi 

dưỡng Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo/Hội đồng nghệ 

thuật, Tiểu ban, Thư ký, Dẫn chương trình, phục vụ các hoạt động thi 

sáng tác; thi, liên hoan văn nghệ quần chúng và cuộc thi đối với cấp 

tỉnh. Tuy nhiên, tại điểm c mục 1 và mục 4 khoản 1 đều có cùng 01 nội 

dung chỉ nhưng với 02 mức chi khác nhau. Cụ thể: 

+ Tại điểm c mục 1: Chỉ cho “Thư ký" với mức chỉ 

200.000/người/ngày. 

+ Tại mục 4 khoản 1: Chỉ cho “Thư ký (tối đa không quá 04 người)” 

với mức chi 150.000/người/buổi. 

Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát để chỉnh sửa 

thống nhất nội dung và mức chi đối với “Thư ký” tại khoản 1 Điều 3. 

Cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa như sau:  

STT Nội dung  Mức chi  

1 Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức (Tối đa không quá 06 người)  

a Trưởng ban  320.000 đồng/người/ngày 

b Phó Trưởng ban 280.000 đồng/người/ngày 

c 
Thành viên Ban Tổ chức, 

Tiểu ban, Tổ giúp việc 
200.000 đồng/người/ngày 

2 
Hội đồng nghệ thuật/Ban Giám khảo (Tối đa không quá 07 

người)  

a 
Chủ tịch Hội đồng hoặc 

Trưởng ban 
500.000 đồng/người/buổi 

b 
Phó Chủ tịch Hội đồng/Phó 

Trưởng ban 
400.000 đồng/người/buổi 

c 
Thành viên Hội đồng nghệ 

thuật/Ban Giám khảo 
300.000 đồng/người/buổi 

3 
Thư ký (Tối đa không quá 

04 người) 
150.000 đồng/người/buổi 

4 
Dẫn chương trình (Tối đa 

không quá 02 người) 
150.000 đồng/người/ buổi 

5 
Phục vụ (Tối đa không quá 

05 người) 
75.000 đồng/người/buổi 
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 + Mục 2 quy định nội dung chi cho Hội đồng nghệ thuật/Ban Giám 

khảo (tối đa không quá 07 người), cụ thể như sau: 

a) Chủ tịch Hội đồng hoặc Trưởng ban: 500.000/người/buổi; 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng/Phó Trưởng ban: 400.000/người/buổi; 

c) Thành viên Hội đồng nghệ thuật/Ban Giám khảo: 

300.000/người/buổi.  

Như vậy, mức chi cho các thành viên tại mục 2 khoản 1 đang cao gấp 

03 lần so với mức chỉ có tính chất tương đồng được quy định tại khoản 

9 Điều 51 Nghị quyết 56/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về ban 

hành quy định nội dung, mức chỉ cho các chức danh là thành viên thực 

hiện các nhiệm vụ thi tại các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh. của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu. Do đó, đề nghị 

cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát để chỉnh sửa mức chi tại 

mục 2 khoản 1 Điều 3 hợp lý hơn. 

Tương tự ý kiến tham gia đối với nội dung tại Điều 2 dự thảo Nghị 

quyết, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, rà soát để chỉnh sửa lại 

nội dung dự kiến quy định đối với các nội dung chi tổ chức các cuộc 

họp, hội nghị để đảm bảo tính tương đồng đối với các hoạt động có 

tính chất tương tự trên địa bàn tỉnh. 

 

Cơ quan soạn thảo đề nghị giữ nguyên như dự thảo, vì: 

- Đối với Hội đồng nghệ thuật/Ban Giám khảo: Cơ quan soạn thảo đang đề 

xuất vận dụng mức chi bằng 1,5 lần mức chi tại điểm a (Chủ tịch/Trưởng 

ban 340.000 đồng/người/ngày, điểm b  (Phó Chủ tịch Thường trực/Phó 

Trưởng ban 280.000 đồng/người/ngày) khoản 9 Điều 5 Nghị quyết 

56/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu 

đối với thành viên Hội đồng nghệ thuật/Ban Giám khảo trong tỉnh đối với 

thành viên Hội đồng nghệ thuật/Ban Giám khảo ngoài tỉnh, mức chi bằng 

02 lần mức chi tương ứng của cấp tổ chức. 

         Do tính chất đặc thù Hội đồng nghệ thuật/Ban Giám khảo làm việc 

trong môi trường độc hại (tiếng ồn lớn) trong suốt thời gian chấm. Mặt khác, 

một số cuộc thi sáng tạo nghệ thuật cao, chuyên nghiệp đòi hỏi thành viên 

Hội đồng nghệ thuật/Ban Giám khảo phải là người có chuyên môn sâu, kinh 

nghiệm, uy tín về nghề nghiệp mới có khả năng đánh giá, thẩm định, vì vậy 

phải mời các chuyên gia của Trung ương và tỉnh bạn tham gia Hội đồng 

nghệ thuật/Ban Giám khảo, mức bồi dưỡng phải tương xứng mới có thể mời 

các chuyên gia cộng tác, phối hợp, hỗ trợ. 

 Khoản 1 Điều 3 của dự thảo Nghị quyết có các số thứ tự 1, 2, 4, 5, 6 

nhưng lại không có số thứ tự 3. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp 

tục rà soát để chỉnh sửa dự thảo khoản 1 Điều 3 dự thảo Nghị quyết 

chính xác hơn. 

Cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa 

 4. Đối với nội dung tại Điều 4 

Khoản 1 Điều 4 dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi tiền 

ăn, thuê phòng nghỉ, phương tiện đi lại, bồi dưỡng tập luyện và biểu 

diễn cho nghệ nhân, diễn viên quần chúng khi được trưng tập tham gia 

Cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa như sau: 

 

STT Nội dung chi Mức chi  
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các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, gia đình, du lịch theo kế hoạch được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Mục 1, 2 khoản 1 Điều 4 có nội sau: 

TT Nội dung chi 

Mức chi (Đơn vị tính: Đồng) 

Cấp tỉnh, khu vực, 

toàn quốc 
Cấp xã 

1 Tiền ăn 200.000  150.000 

Việc quy định mức chi tiền ăn và thuê phòng nghỉ như dự thảo Điều 4 

như trên là chưa cụ thể, rõ ràng. Ví dụ: Tiền ăn (cấp xã) là 150.000 

đồng cho 01 đội hay 01 người? cho 01 ngày hay ½ ngày? Tiền thuê 

phòng nghỉ (cấp xã) là 200.000 đồng/ngày hay 200.000 đồng/01 hoạt 

động? mức chi khi thực hiện tại tỉnh cũng như khi đi biểu diễn ngoại 

tỉnh là giống nhau?. 

Ngoài ra, đối với các nội dung chi và mức chi đối với các hoạt động có 

tính chất tương đồng, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, vận dụng 

quy định tại Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND ngày 30/9/2024 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định Mức chi bảo đảm cho công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Nghị quyết số 67/2025/NQ-HĐND ngày 

26/9/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi công tác phí, 

chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu, để tổ chức triển khai thực hiện 

cho phù hợp hơn. 

 

Đặc thù tổ chức/tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ thuật là đông người, 

trung bình 01 đoàn tham gia từ 25 – 30 người, để đảm bảo khả năng cân đối 

ngân sách của tỉnh, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, cơ quan chủ trì 

soạn thảo đề xuất hỗ trợ thuê phòng nghỉ bằng mức đi công tác trong tỉnh 

của đối tượng cán bộ, công chức, viên chức người lao động còn lại tại điểm 

b khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 67/2025/NQ-HĐND ngày 26/9/2025 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về quy định mức chi công tác phí, mức 

cho hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Đối với các hoạt 

động do cấp tỉnh tổ 

chức/tham gia ngoài 

tỉnh 

Đối với các hoạt 

động do cấp xã tổ 

chức 

1 Tiền ăn 
200.000 

đồng/người/ngày 

150.000 

đồng/người/ngày 

2 Thuê phòng nghỉ 
400.000 

đồng/người/ngày 

200.000 

đồng/người/ngày 

 5. Đối với trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành Nghị quyết 

Đề nghị cơ quan soạn thảo thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục soạn 

thảo Nghị quyết theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật và Điều 44, Điều 45 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được sửa 

đổi bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. (Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia ý kiến 

Cơ quan soạn thảo xin được tiếp thu 



7 

 

 

Tại văn bản số 3074/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 06/11/2025, tuy 

nhiên thời gian đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi nội dung tham gia ý 

kiến trước ngày 10/11/2025 như vậy là không đảm bảo thời gian lấy ý 

kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy 

định tại Khoản 2 Điều 44 Nghị định 78/2025/NĐ-CP được sửa đổi bổ 

sung bởi Nghị định 187/NĐ-CP 

II BỔ SUNG THÊM CÁC Ý KIẾN NHẤT TRÍ VỚI DỰ THẢO  

1 UBND xã Nậm Sỏ (Công văn số 1186/UBND-VX ngày 07/11/2025)  

2 UBND xã Bình Lư (Công văn số 788/UBND-VHXH ngày 12/11/2025)  

3 UBND xã Bum Nưa (Công văn số 864/UBND-TH ngày 12/11/2025)  

4 UBND xã Pắc Ta (Công văn số 669/UBND-VX ngày 11/11/2025)  

5 UBND xã Phong Thổ (Công văn số 877/UBND-VX ngày 10/11/2025)  
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